
DANH MỤC 

 VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ GIÁO DỤC NĂM 2013 

STT Tên văn bản 

  VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1.​   

Nghị định 07/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/01/2013 về việc sửa đổi điểm b khoản 13 
Điều 1 của Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11/05/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Giáo dục 

2.​   

Nghị định 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/2/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ về chính sách đối với 
nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt ở vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội đặc biệt khó khăn 

3.​   
Nghị định 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động 
thanh tra giáo dục 

4.​   

Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm 
học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 
hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 

5.​   
Nghị định 124/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ về việc quy định chính sách ưu 
đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

6.​   
Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 

7.​   
Nghị định 141/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học 

8.​   
Nghị định 143/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ của Chính phủ quy định về bồi 
hoàn học bổng và chi phí đào tạo 

9.​   Nghị định 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ về Đại học quốc gia 

10.​   
Quyết định 05/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 01 năm 2013 quy 
định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập 

11.​   
Quyết định 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/01/2013 quy định chính 
sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn 



STT Tên văn bản 

12.​   
Quyết định 37/2013/QĐ-TTg ngày 26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh 
quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 - 2020 

13.​   
Quyết định 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ trợ 
cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu không được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương 
hưu 

14.​   
Quyết định 64/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình 
chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện 

15.​   
Quyết định 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định 
chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ 
sở giáo dục đại học 

16.​   
Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 09 tháng 01 năm 2013 về việc phê 
duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020" 

17.​   
Quyết định 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 
"Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước giai đoạn 2013 - 2020" 

18.​   
Quyết định 692/QĐ-TTg ngày 04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 
"Xóa mù chữ đến năm 2020" 

19.​   
Quyết định 1196/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho 
vay đối với học sinh, sinh viên 

20.​   
Quyết định 1379/QĐ-TTg ngày 12/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, 
đào tạo và dạy nghề các tỉnh vùng trung du, miền núi Bắc Bộ giai đoạn 2013-2020 

21.​   
Quyết định 2170/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án giáo 
dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 
2020 

  VĂN BẢN CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1.​   
Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài 

2.​   

Thông tư số 05/2013/TT-BGDĐT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Sửa đổi, bổ sung mục I.6, II.6, III.6 của Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo 
dục quốc phòng - an ninh trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, 
trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phổ thông) 
ban hành kèm theo Thông tư số 33/2009/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2009 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 



STT Tên văn bản 

3.​   
Thông tư số 08/2013/TT-BGDĐT ngày 08/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo ban hành chương trình môn Triết học khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào 
tạo thạc sĩ, tiến sĩ 

4.​   
Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên  
nghiệp. 

5.​   
Thông tư số 11/2013/TT-BGDĐT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục 
Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT 

6.​   
Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT ngày 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục 
đại học 

7.​   

Thông tư số 13/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Công nghệ hóa 
học, vật liệu, luyện kim và môi trường; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử và viễn thông; Công nghệ dầu khí và khai thác 

8.​   
Thông tư số 14/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Máy tính 

9.​   
Thông tư số 15/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành Khai thác vận tải 

10.​   
Thông tư số 16/2013/TT/BGDĐT ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: An ninh và trật tự 
xã hội; Quân sự 

11.​   
Thông tư số 17/2013/TT-BGDĐT ngày 08/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp các nhóm ngành: Chế biến lương 
thực, thực phẩm và đồ uống; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da; Sản xuất, chế biến khác 

12.​   
Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 16/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và 
trung cấp chuyên nghiệp 

13.​   
Thông tư số 19/2013/TT-BGDĐT ngày 03/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng Jrai, Khmer và Mông 



STT Tên văn bản 

14.​   
Thông tư số 20/2013/TT-BGDĐT ngày 06/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành quy định về bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục 
đại học 

15.​   
Thông tư số 23/2013/TT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quy định về tổ chức bồi dưỡng, kiểm tra, thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn 
du học 

16.​   
Thông tư số 25/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các 
Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở 

17.​   
Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của 
người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp 

18.​   
Thông tư số 29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học 

19.​   
Thông tư số 30/2013/TT-BGDĐT ngày 26/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành Chương trình học phần Giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu trong chương trình 
đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

20.​   

Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 
2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học 
sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và 
trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

21.​   

Thông tư số 32/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học ban hành 
kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. 

22.​   

Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm 
theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 

23.​   

Thông tư số 34/2013/TT-BGDĐT ngày 17/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng- Đồ chơi- Thiết bị dạy học 
tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT 
ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 



STT Tên văn bản 

24.​   
Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
sửa đổi, bổ sung một số Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ em năm tuổi 

25.​   
Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia 

26.​   
Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của 
đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 

27.​   
Thông tư số 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục 

28.​   
Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo 

29.​   
Thông tư số 41/2013/TT-BGDĐT ngày 31/12/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 
chế tổ chức và hoạt động của trường Dự bị đại học ban hành kèm theo thông tư số 
24/2011/TT-BGDĐTngày 13/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

  VĂN BẢN LIÊN TỊCH VỚI BỘ NGÀNH KHÁC 

1.​   
Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013 hướng dẫn thực 
hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập 

2.​   

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013 hướng dẫn thực 
hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non 
theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ -TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 
2011-2015. 

3.​   

Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 22/01/2013 của liên Bộ Quốc phòng, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 13/9/2011 của liên Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/73/2007 
của Chính phủ về việc tam hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công 
dân nam trong độ tuổi nhập ngũ 

4. 
Thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 - 2015 



STT Tên văn bản 

5. 
Thông tư liên tịch số 22/2013//TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18/6/2013 của liên tịch Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ Y tế quy định đánh giá công tác y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non 

6. 
Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 16/7/2013 của liên tịch Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg quy định 
chính sách hỗ trợ học sinh THPT ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

7. 

Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/9/2013 của liên Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị 
định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà 
giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế- xã 
hội đặc biệt khó khăn. 

8. 
Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/2013 của liên Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính quy định chính 
sách về giáo dục đối với người khuyết tật 

 


